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BÁO CÁO 

   Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình  

(Các tiêu chí số 6,8,16 trong Bộ tiêu chí Quốc gia) 

 

Thực hiện Công văn số 267/BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lộc Bình; Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện báo cáo kết quả thực hiện đối với các tiêu chí phụ trách trong Quý I năm 
2020, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; 

2. Hướng dẫn số 747/HD-BVHTTDL, ngày 28/2/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc thực hiện tiêu chí số 6 “Cơ sở vật chất văn hóa” và tiêu chí 
16 “văn hóa” trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

3. Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

4. Hướng dẫn số 356/HD-SVHTTDL ngày 15/3/2017 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc thực hiện tiêu chí số 6 “Cơ sở vật chất văn hóa” và tiêu chí 
số16 “văn hóa” trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

5. Hướng dẫn số 398/SVHTTDL ngày 21/3/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc hướng dẫn nội dung tiêu chí số 16 “văn hóa” trong bộ tiêu chí 
quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ 

 1. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa 

 Hiện nay toàn huyện Lộc Bình có 228/238 thôn bản khu phố có nhà văn hóa 
đạt tỷ lệ 95,8%, trong đó có 50/238 nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỷ lệ 21%. Các nhà văn hóa còn lại cơ bản chỉ đạt 01 
hoặc 02 tiêu chí theo quy định. 

1.1. Xã Khuất Xá 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Xây dựng mới tại địa điểm nhà văn hóa 
thôn Bản Chu A + Bản Chu B, đã động thổ, tháo dỡ nhà văn hóa cũ, tiến hành lấy 
mặt bằng xây dựng nhà văn hóa mới. 



- Khu thể thao xã: Khu thể thao dự kiến xây dựng mới tại thôn Bản Cảng, 
hiện nay đang huy động nhân dân hiến đất. 

Đánh giá về chỉ tiêu: Cơ bản hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch 

b) Nhà văn hóa 

- Có 06 nhà văn hóa thôn cần xây mới: Bản Cảng, Tân Lập, Hợp Thành, Pắn 
Pé, Bản Chu A và Bản Chu B (02 nhà văn hóa xây gộp với trung tâm văn hóa – thể 
thao xã). 

- Có 04 nhà văn hóa thôn cần sửa chữa, nâng cấp: Pò Kít, Khòn Mỏ, Pò 
Lỏng, Phiêng Bưa. 

- Có 01 nhà văn hóa thôn Lải Ngòa không xây dựng do nằm trong diện di 
dời của dự án Hồ chứa nước Bản Lải. 

Đánh giá về chỉ tiêu: Cơ bản hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch 

1.2. Xã Tú Mịch 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Xây dựng mới tại hội trường cạnh sát 
trụ sở UBND xã với diện tích 242 m2. 

- Khu thể thao xã: Khu thể thao có diện tích khoảng 3.500 m2 (địa điểm tại 
thôn Nà Van): Đã khảo sát xong 

Đánh giá về chỉ tiêu: Cơ bản hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch 

b) Nhà văn hóa 

- Có 03 nhà văn hóa thôn cần xây mới: Nà Van, Bản Luồng, Bản Rọoc. 

- Có 03 nhà văn hóa thôn cần sửa chữa, nâng cấp: Bản Giểng, Bản Thín, Bản 
Phải. 

Hiện nay nhà văn hóa thôn Nà Van đã đang xây dựng (lên tường) với quy 
mô 135m2, còn lại các thôn khác đã khảo sát xong. 

Đánh giá về chỉ tiêu: Cơ bản hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch 

2. Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông 

  2.1. Kết quả triển khai thực hiện Tiêu chí Thông tin và Truyền thông 
(tiêu chí số 8) trên địa bàn huyện 

  a) Xã có điểm phục vụ bưu chính 

 Tính đến nay trên địa bàn huyện có 13/19 xã có điểm Bưu điện văn hóa xã, 
với tổng cộng có 17 điểm bưu điện (Thống Nhất: 03 điểm; Khánh Xuân: 02 điểm; 
Đông Quan: 02 điểm; Đồng Bục; Hữu Khánh; Khuất Xá; Lợi Bác; Nam Quan; 
Tĩnh Bắc; Tú Mịch; Xuân Dương; Yên Khoái; Tam Gia) các điểm này đều có 
người phục vụ; tần xuất thu gon, phát gửi bưu kiện 1 lần/ngày.  

 b) Xã có dịch vụ viễn thông, internet 

 Đến thời điểm hiện nay 100% các xã được phủ sóng internet, trong đó 17/19 
xã có internet đến thôn, 19/19 xã có internet đến trụ sở xã. Tỷ lệ người dân đăng ký 



thuê bao điện thoại đạt trên 80%. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử 
dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập. 

 c) Hệ thống đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn 

 Hiện nay có 14 xã có đài truyền thanh gồm: Tam Gia, Sàn Viên, Nam Quan, 
Xuân Dương, Minh Hiệp, Khánh Xuân, Đồng Bục, Hữu Khánh, Yên Khoái, Mẫu 
Sơn, Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuất Xá, Thống Nhất và 05 xã chưa có bao gồm: Ái 
Quốc, Hữu Lân, Tĩnh Bắc, Lợi Bác, Đông Quan. Trong đó có: 03 đài Truyền thanh 
hữu tuyến gồm: Sàn Viên, Xuân Dương, Minh Hiệp; 13 đài vô tuyến FM: TT Lộc 
Bình, TT Na Dương, Nam Quan, Tam Gia, Khuất Xá, Tú Đoạn, Tú Mịch, Yên 
Khoái, Mẫu Sơn, Hữu Khánh, Đồng Bục, Khánh Xuân, Thống Nhất. Tuy nhiên 
riêng xã Khánh Xuân, Thống Nhất, Minh Hiệp mới sáp nhập xã do vậy hệ thống 
truyền thanh xã cần đầu tư nâng cấp.  

 d) Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành 

 - Hiện tại các xã, thị trấn số lượng cán bộ, công chức là 310 người với số 
lượng máy tính là 167 máy chiếm 53,8%; số lượng máy tính trên đều được kết nối 
internet và được cài phần mềm diệt vi rút có bản quyền. 

 - Các xã, thị trấn sử dụng phần mềm ứng dụng như: MISA (Kế toán), 
eOffice (quản lý văn bản và điều hành), Phần mềm tư pháp hộ tịch và thường 
xuyên và cập nhập khi có thay đổi. 

 - UBND huyện đã cấp được hơn 400 thư điện tử đạt 98% cán bộ, công chức 
có hộp thư điện tử công vụ tuy nhiên việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao 
đổi công việc còn hạn chế. Huyện tiếp tục rà soát để xóa, thêm mới hộp thư điện tử 
khi có thay đổi. 

 - Hiện tại đã có 02 trang thông tin điện tử của xã Hữu Khánh và Tú Đoạn, 
UBND huyện đang tiếp tục rà soát các xã, thị trấn phấn đấu năm 2020 tạo lập được 
10 trang thông tin điện tử xã. 

2.2. Kết quả triển khai thực hiện Tiêu chí Thông tin và Truyền thông 
(tiêu chí số 8) của xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020 

a) Xã có điểm phục vụ bưu chính 

- Đối với xã Khuất Xá: Về cơ sở vật chất: Xã có 01 điểm phục vụ bưu chính, 
có 01 người phục vụ, có mặt bằng, số hiệu điểm phục vụ, biển tên điểm phục vụ 
bưu chính, có niêm yết giờ mở cửa phục vụ. Về dịch vụ: Đã cung cấp được các 
dịch vụ tại điểm phục vụ bưu chính. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Khuất Xá đạt về nội dung xã có điểm phục vụ bưu 
chính. 

- Đối với xã Tú Mịch: Về cơ sở vật chất xã chưa có điểm phục vụ bưu chính. 
Về dịch vụ: Chưa cung cấp được các dịch vụ do chưa có điểm phục vụ bưu chính. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Tú Mịch không đạt về nội dung xã có điểm phục vụ 
bưu chính. 
 b) Xã có dịch vụ viễn thông, internet 



- Đối với xã Khuất Xá: 11/11 thôn tại xã Khuất Xá có khả năng sử dụng dịch 
vụ điện thoại di động, 8/11 thôn tại xã Khuất Xá có khả năng sử dụng dịch vụ điện 
thoại cố định và dịch vụ internet có dây; chất lượng dịch vụ điện thoại, internet tại 
các thôn tốt. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Khuất Xá đạt về nội dung xã có dịch vụ viễn thông, 
Internet. 

- Đối với xã Tú Mịch: 6/6 thôn tại xã Tú Mịch có khả năng sử dụng dịch vụ 
điện thoại di động, 02/6 thôn tại xã Tú Mịch có khả năng sử dụng dịch vụ điện 
thoại cố định và dịch vụ internet có dây; chất lượng dịch vụ điện thoại, internet tại 
các thôn tốt.   

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Tú Mịch đạt về nội dung xã có dịch vụ viễn thông, 
Internet.  
 c) Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn    

- Đối với xã Khuất Xá: Tại xã đã có đài truyền thanh vô tuyến được thiết lập 
đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích 
điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 
ban hành. Hệ thống loa đến các thôn đã được lắp đặt tại 11/11 thôn với 17 cụm loa. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Khuất Xá đạt về nội dung xã có đài truyền thanh và hệ 
thống loa đến các thôn.   

- Đối với xã Tú Mịch: Tại xã đã có đài truyền thanh vô tuyến được thiết lập 
đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích 
điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 
ban hành. Hệ thống loa đến các thôn đã được lắp đặt tại 6/6 thôn với 10 cụm loa. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Tú Mịch đạt về nội dung xã có đài truyền thanh và hệ 
thống loa đến các thôn. 

 d) Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: 

- Đối với xã Khuất Xá  

 + Số lượng, chất lượng máy tính phục vụ công tác quản lý, điều hành, 
chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính để làm việc chiếm 
95% (20 máy tính/21 cán bộ, công chức). Số lượng máy tính có kết nối mạng 
internet là 21/21 máy. 

 + Việc sử dụng phần mềm ứng dụng như: MISA (Kế toán), iOffice, eOfiice 
(quản lý văn bản và điều hành), phần mềm tư pháp hộ tịch… thường xuyên được 
cập nhật khi có thay đổi. 

 + 100% cán bộ, công chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ tuy nhiên 
việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc còn hạn chế 

 + Đã có phương án xây dựng trang thông tin điện tử thành phần. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Khuất Xá đạt về nội dung xã có ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 

- Đối với xã Tú Mịch 



 + Số lượng, chất lượng máy tính phục vụ công tác quản lý, điều hành, 
chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính để làm việc chiếm 
91,6% (22 máy tính/24 cán bộ, công chức). Số lượng máy tính có kết nối mạng 
internet là 22/22 máy). 

 + Việc sử dụng phần mềm ứng dụng như: MISA (Kế toán), iOffice, eOfiice 
(quản lý văn bản và điều hành), phần mềm tư pháp hộ tịch… thường xuyên được 
cập nhật khi có thay đổi. 

 + 100% cán bộ, công chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ tuy nhiên 
việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc còn hạn chế 

 + Đã có phương án xây dựng trang thông tin điện tử thành phần. 

Đánh giá chỉ tiêu: Xã Tú Mịch đạt về nội dung xã có ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 

 Đánh giá tiêu chí 

- Xã Khuất Xá Đạt về Tiêu chí thông tin và truyền thông. 

- Xã Tú Mịch Không đạt về Tiêu chí thông tin và truyền thông. 

3. Tiêu chí 16 về Văn hóa 

3.1. Đối với các xã đăng ký xây dựng về đích nông thôn mới năm 2020 

- Xã Khuất Xá 

+ Năm 2019 xã Khuất Xá có 10/13 thôn bản đạt thôn bản văn hóa (76,9%) 
trong đó số thôn bản đạt và giữ vững 02 năm liên tục đạt 9/13 thôn (69,23%): 
không đạt 

+ Năm 2020 xã Khuất Xá sáp nhập còn 11 thôn, đăng ký 11/11 thôn bản đạt 
thôn bản văn hóa tỷ lệ 100%. Ước thực hiện năm 2020 của xã Khuất Xá đạt 11/11 
thôn bản văn hóa, trong đó có 08 thôn bản đạt và giữ vững danh hiệu thôn bản văn 
hóa trong 02 năm liên tục đạt tỷ lệ 72,72% 

Ước thực hiện: Đạt 

- Xã Tú Mịch 

+ Năm 2019 xã Tú Mịch có 5/6 thôn bản đạt thôn bản văn hóa (83,3%); 
trong đó số thôn bản đạt và giữ vững 02 năm liên tục đạt 4/6 thôn (66,67%): không 
đạt 

 + Năm 2020 xã Tú Mịch đăng ký 6/6 thôn bản đạt thôn bản văn hóa đạt 
100%. Ước thực hiện năm 2020 của xã Tú Đoạn đạt 6/6 thôn bản văn hóa, trong đó 
có 05 thôn bản đạt và giữ vững danh hiệu thôn bản văn hóa trong 02 năm liên tục 
đạt tỷ lệ 83,3% 

Ước thực hiện: Đạt 

3.2. Đối với các xã còn lại 



Tính đến đầu năm 2020, sau khi sáp nhập các xã, huyện Lộc Bình có 06/19 
đạt về tiêu chí số 16. Ước thực hiện đến hết năm 2020 có 13/19 xã đạt tiêu chí số 
16. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC 
HIỆN TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

1. Tiếp tục tuyên truyền tới UBND các xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là nâng cao trách nhiệm 
của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí. Xác định việc thực 
hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới là một 
nhiệm vụ trọng tâm. 

2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nâng cao 
chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Chỉ đạo hướng 
dẫn xã họp xét gia đình văn hóa, thông văn hóa theo quy định.  

3. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, đặc biệt đối 
với các thôn thuộc 02 xã Tú Mịch và Khuất Xá. 

 4. Tiếp tục giữ vững và duy trì những kết quả đã đạt được của Tiêu chí 
Thông tin và Truyền thông (tiêu chí số 8) của các xã đã đạt chuẩn. 

 5. Tích cực thực hiện công tác xã hội hóa, huy động, kêu gọi các doanh 
nghiệp đầu tư cho xây dựng điểm bưu điện văn hóa đối với các xã Tú Mịch. 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn bản sáp nhập xây dựng lại sửa chữa, bổ sung 
hương ước, quy ước, quy chế các thôn bản. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình (các tiêu chí số 
6, 8, 16) của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phụ trách./. 

 

Nơi nhận: 
 - Sở văn hoa, Thể thao và Du lịch (B/c); 
 - Sở Thông tin và Truyền Thông (B/c);  
- CT, PCT UBND huyện; 
- BCĐ XD NTM huyện; 
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
- LĐ, CC Phòng VHTT; 
- Lưu: VT. 

   TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

                    Phạm Minh Huệ 
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